	Trường THCS Sơn Đà
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022




	THỨ
	TIẾT
	6A (Hường)
	6B (Vân)
	6C (Linh)
	6D (Minh)
	7A (Đ.Thảo)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	
	Toán - Phấn

	
	2
	GDĐP - Linh
	
	TNHN - Minh
	
	Toán - Hường
	
	Văn - Thắm
	
	
	Văn - Đ.Thảo

	
	3
	LSĐL - Dung
	
	NN - Vân
	
	LSĐL - Linh
	
	NT1 (ÂN) - Minh
	
	
	KHTN - Ánh

	
	4
	LSĐL - Dung
	
	TD - P.Hà
	
	Văn - Thắm
	
	Toán - Hường
	
	
	LSĐL - Linh

	
	5
	Toán - Hường
	
	CN - P.Hà
	
	GDĐP - Linh
	
	CN - H.Yến
	
	
	Chào cờ

	3
	1
	LSĐL - Dung
	
	Toán - An
	
	KHTN - Hằng
	
	TD - P.Hà
	
	
	TNHN - Tuấn

	
	2
	TD - P.Hà
	
	Toán - An
	
	KHTN - Hằng
	
	LSĐL - Đ.Thảo
	
	
	KHTN - Ánh

	
	3
	Văn - Lương
	
	TD - P.Hà
	
	TNHN - Viện
	
	LSĐL - Đ.Thảo
	
	
	KHTN - Ánh

	
	4
	Văn - Lương
	
	LSĐL - Đ.Thảo
	
	TD - P.Hà
	
	KHTN - Hằng
	
	
	NN - P.Yến

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Văn - Lương
	
	Văn - N.Hương
	
	NN - Vân
	
	TD - P.Hà
	
	
	Toán - Phấn

	
	2
	Văn - Lương
	
	Văn - N.Hương
	
	NT1 (ÂN) - Minh
	
	KHTN - Hằng
	
	
	CD - Diện

	
	3
	NN - Vân
	
	LSĐL - Đ.Thảo
	
	TD - P.Hà
	
	KHTN - Hằng
	
	
	NN - P.Yến

	
	4
	NN - Vân
	
	LSĐL - Đ.Thảo
	
	CN - P.Hà
	
	TNHN - Minh
	
	
	LSĐL - Linh

	
	5
	TNHN - Minh
	
	NN - Vân
	
	KHTN - Hằng
	
	LSĐL - Đ.Thảo
	
	
	TD - H.Yến

	5
	1
	KHTN - Lan
	
	Toán - An
	
	Văn - Thắm
	
	Toán - Hường
	
	
	LSĐL - Linh

	
	2
	KHTN - Lan
	
	Toán - An
	
	Văn - Thắm
	
	Toán - Hường
	
	
	NN - P.Yến

	
	3
	Toán - Hường
	
	NN - Vân
	
	KHTN - Hằng
	
	Văn - Thắm
	
	
	Toán - Phấn

	
	4
	TD - P.Hà
	
	KHTN - Lan
	
	Toán - Hường
	
	NN - Vân
	
	
	GDĐP - Hợi

	
	5
	CN - P.Hà
	
	KHTN - Lan
	
	NN - Vân
	
	KHTN - Hằng
	
	
	CN - Hằng

	6
	1
	KHTN - Lan
	
	GDĐP - Vân
	
	LSĐL - Linh
	
	Văn - Thắm
	
	
	NT1 (ÂN) - Minh

	
	2
	KHTN - Lan
	
	NT1 (ÂN) - Minh
	
	LSĐL - Linh
	
	Văn - Thắm
	
	
	Văn - Đ.Thảo

	
	3
	NT1 (ÂN) - Minh
	
	KHTN - Lan
	
	NN - Vân
	
	Toán - Hường
	
	
	KHTN - Ánh

	
	4
	Toán - Hường
	
	KHTN - Lan
	
	Văn - Thắm
	
	NN - Vân
	
	
	Toán - Phấn

	
	5
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	
	
	SH Lớp

	7
	1
	Toán - Hường
	
	NT2 (MT) - Tuấn
	
	CD - Diện
	
	NN - Vân
	
	
	Văn - Đ.Thảo

	
	2
	CD - Diện
	
	Văn - N.Hương
	
	NT2 (MT) - Tuấn
	
	GDĐP - Vân
	
	
	Văn - Đ.Thảo

	
	3
	NT2 (MT) - Tuấn
	
	Văn - N.Hương
	
	Toán - Hường
	
	CD - Diện
	
	
	TD - H.Yến

	
	4
	NN - Vân
	
	CD - Diện
	
	Toán - Hường
	
	NT2 (MT) - Tuấn
	
	
	NT2 (MT) - Tuấn

	
	5
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	THỨ
	TIẾT
	7B (Loan)
	7C (Ánh)
	8A (Lương)
	8B (N.Hương)
	8C (Hợi)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Văn - Đ.Thảo
	
	KHTN - Ánh
	
	Văn - Lương
	
	Văn - N.Hương
	
	Địa - Hợi

	
	2
	
	Toán - Phấn
	
	KHTN - Ánh
	
	Sinh - Loan
	
	NN - Bình
	
	Văn - Lương

	
	3
	
	LSĐL - Linh
	
	Toán - Phấn
	
	NN - Bình
	
	Sử - Dung
	
	Văn - Lương

	
	4
	
	KHTN - Loan
	
	Toán - Phấn
	
	Sử - Dung
	
	Địa - Hợi
	
	NN - Bình

	
	5
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ

	3
	1
	
	TNHN - Dung
	
	NN - P.Yến
	
	Hoá - Hường
	
	Toán - Thuỷ
	
	TC Toán - Phấn

	
	2
	
	NT1 (ÂN) - Minh
	
	NT2 (MT) - Tuấn
	
	Sinh - Loan
	
	TC Toán - Thuỷ
	
	Toán - Phấn

	
	3
	
	NN - P.Yến
	
	Văn - C.Hà
	
	Toán - Thuỷ
	
	Văn - N.Hương
	
	Toán - Phấn

	
	4
	
	KHTN - Loan
	
	Văn - C.Hà
	
	ÂN - Minh
	
	Văn - N.Hương
	
	Sử - Dung

	
	5
	
	
	
	
	
	TC Toán - Thuỷ
	
	ÂN - Minh
	
	Sinh - Ánh

	4
	1
	
	LSĐL - Linh
	
	CD - Diện
	
	Văn - Lương
	
	NN - Bình
	
	Sử - Dung

	
	2
	
	Toán - Phấn
	
	LSĐL - Linh
	
	Văn - Lương
	
	Lý - Hằng
	
	TD - P.Hà

	
	3
	
	Toán - Phấn
	
	TD - H.Yến
	
	Sử - Dung
	
	TC Văn - Lương
	
	NN - Bình

	
	4
	
	CD - Diện
	
	NN - P.Yến
	
	NN - Bình
	
	TD - P.Hà
	
	CN - Hằng

	
	5
	
	NN - P.Yến
	
	Toán - Phấn
	
	TD - P.Hà
	
	Sử - Dung
	
	TC Văn - Lương

	5
	1
	
	Toán - Phấn
	
	NN - P.Yến
	
	CD - Diện
	
	MT - Tuấn
	
	Lý - Hằng

	
	2
	
	LSĐL - Linh
	
	Toán - Phấn
	
	MT - Tuấn
	
	CD - Diện
	
	NN - Bình

	
	3
	
	NN - P.Yến
	
	CN - Hằng
	
	TC Văn - Lương
	
	Toán - Thuỷ
	
	MT - Tuấn

	
	4
	
	CN - Hằng
	
	LSĐL - Linh
	
	Toán - Thuỷ
	
	NN - Bình
	
	Văn - Lương

	
	5
	
	GDĐP - Hợi
	
	LSĐL - Linh
	
	NN - Bình
	
	Sinh - Ánh
	
	CD - Diện

	6
	1
	
	Văn - Đ.Thảo
	
	GDĐP - Hợi
	
	Lý - Hằng
	
	Sinh - Ánh
	
	Toán - Phấn

	
	2
	
	KHTN - Loan
	
	TD - H.Yến
	
	Văn - Lương
	
	Văn - N.Hương
	
	Toán - Phấn

	
	3
	
	KHTN - Loan
	
	NT1 (ÂN) - Minh
	
	Địa - Hợi
	
	CN - Hằng
	
	Hoá - Chiến

	
	4
	
	TD - H.Yến
	
	KHTN - Ánh
	
	CN - Hằng
	
	Hoá - Chiến
	
	Văn - Lương

	
	5
	
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	
	SH Lớp

	7
	1
	
	NT2 (MT) - Tuấn
	
	Văn - C.Hà
	
	Toán - Thuỷ
	
	Hoá - Chiến
	
	TD - P.Hà

	
	2
	
	TD - H.Yến
	
	Văn - C.Hà
	
	Toán - Thuỷ
	
	TD - P.Hà
	
	Sinh - Ánh

	
	3
	
	Văn - Đ.Thảo
	
	TNHN - Tuấn
	
	Hoá - Hường
	
	Toán - Thuỷ
	
	ÂN - Minh

	
	4
	
	Văn - Đ.Thảo
	
	KHTN - Ánh
	
	TD - P.Hà
	
	Toán - Thuỷ
	
	Hoá - Chiến

	
	5
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	THỨ
	TIẾT
	8D (Đ.Hương)
	9A (H.Yến)
	9B (Diện)
	9C (C.Hà)
	9D (Liên)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	NN - Bình
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	

	
	2
	
	Văn - N.Hương
	Toán - Đ.Hương
	
	Văn - C.Hà
	
	TD - H.Yến
	
	Văn - Liên
	

	
	3
	
	Toán - Đ.Hương
	Văn - Liên
	
	Văn - C.Hà
	
	Hoá - Chiến
	
	TD - H.Yến
	

	
	4
	
	Toán - Đ.Hương
	CD - Diện
	
	Hoá - Chiến
	
	Văn - C.Hà
	
	Toán - Đ.Hương
	

	
	5
	
	Chào cờ
	TC Toán - Đ.Hương
	
	CD - Diện
	
	TC Văn - Liên
	
	Hoá - Chiến
	

	3
	1
	
	Văn - N.Hương
	Sinh - Loan
	
	Toán - Thuỷ
	
	MT - Tuấn
	
	NN - P.Yến
	

	
	2
	
	Văn - N.Hương
	NN - P.Yến
	
	Toán - Thuỷ
	
	Lý - Lan
	
	Sinh - Loan
	

	
	3
	
	TC Văn - Thắm
	NN - P.Yến
	
	MT - Tuấn
	
	Toán - Thuỷ
	
	CN - Lan
	

	
	4
	
	MT - Tuấn
	MT - Tuấn
	
	NN - Bình
	
	Sinh - Loan
	
	Lý - Lan
	

	
	5
	
	Sử - Dung
	Lý - Lan
	
	Sinh - Loan
	
	NN - Bình
	
	MT - Tuấn
	

	4
	1
	
	Lý - Hằng
	Toán - Đ.Hương
	
	TD - H.Yến
	
	Toán - Thuỷ
	
	Địa - Hợi
	

	
	2
	
	NN - Bình
	TD - H.Yến
	
	Địa - Hợi
	
	Toán - Thuỷ
	
	Lý - Lan
	

	
	3
	
	TD - P.Hà
	Lý - Lan
	
	TC Toán - Đ.Hương
	
	Địa - Hợi
	
	TD - H.Yến
	

	
	4
	
	Sử - Dung
	NN - P.Yến
	
	Toán - Thuỷ
	
	Lý - Lan
	
	Toán - Đ.Hương
	

	
	5
	
	CN - Hằng
	Địa - Hợi
	
	Lý - Lan
	
	TD - H.Yến
	
	NN - P.Yến
	

	5
	1
	
	NN - Bình
	Sử - Dung
	
	Văn - C.Hà
	
	NN - Bình
	
	Toán - Đ.Hương
	

	
	2
	
	Địa - Hợi
	Văn - Liên
	
	Văn - C.Hà
	
	Sử - Dung
	
	Toán - Đ.Hương
	

	
	3
	
	Sinh - Ánh
	Văn - Liên
	
	NN - Bình
	
	Văn - C.Hà
	
	Hoá - Chiến
	

	
	4
	
	CD - Diện
	Toán - Đ.Hương
	
	Hoá - Chiến
	
	Văn - C.Hà
	
	Sử - Dung
	

	
	5
	
	TC Toán - Thuỷ
	Hoá - Chiến
	
	Sử - Dung
	
	TC Toán - Đ.Hương
	
	Văn - Liên
	

	6
	1
	
	Văn - N.Hương
	TD - H.Yến
	
	TC Văn - Liên
	
	NN - Bình
	
	NN - P.Yến
	

	
	2
	
	Hoá - Chiến
	Toán - Đ.Hương
	
	Văn - C.Hà
	
	CD - Diện
	
	Văn - Liên
	

	
	3
	
	Toán - Đ.Hương
	Văn - Liên
	
	NN - Bình
	
	Văn - C.Hà
	
	TC Toán - Đ.Hương
	

	
	4
	
	Toán - Đ.Hương
	TC Văn - Liên
	
	TD - H.Yến
	
	Văn - C.Hà
	
	CD - Diện
	

	
	5
	
	SH Lớp
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	
	SH Lớp
	

	7
	1
	
	Sinh - Ánh
	Hoá - Chiến
	
	Sinh - Loan
	
	Địa - Hợi
	
	Văn - Liên
	

	
	2
	
	Hoá - Chiến
	Địa - Hợi
	
	Lý - Lan
	
	Hoá - Chiến
	
	Văn - Liên
	

	
	3
	
	TD - P.Hà
	Văn - Liên
	
	Toán - Thuỷ
	
	CN - Lan
	
	Sinh - Loan
	

	
	4
	
	ÂN - Minh
	Sinh - Loan
	
	CN - Lan
	
	Toán - Thuỷ
	
	Địa - Hợi
	

	
	5
	
	
	CN - Lan
	
	Địa - Hợi
	
	Sinh - Loan
	
	TC Văn - Liên
	



